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Sufat Gel 
Gói 15 g hỗn dịch uống 
Kích thước: 114x 61 mm 

Màu sắc: như mẫu 

- 114.00 mm ợ 
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SUFAT GEL 
Sucralfat 1000,0 mg 

CÔNG TY TXHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM 
L3 B, Đường 32, KCN Đồng An, Bình Dương, Viét Nam 

E Suarajf hỗi % Thành phần (dưới dạng Sucralfat hỗn dịch 30%) . NH 
— đhơng dương với sucrali 10000 mgi - .‹ Thận trọng à sác thông i khắc: Xina 
Gói 15 g hỗn dich uống Th dược v u Hông 

ĐỆ XA TẢ TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DÙNG! 

SUFAT GEL 
Sucralfat 10000 mg 

TEN DOANH HASAN - DERMAPHARM 
.CN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam 

A CÔNG TY TNHH 
LB, Đường — 

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. 

H ; " Thành p Chi định, Chồng chỉ dinh, Liêu lượng, 
(dưới dạng Sucralfat hỗn dịch 302) Sucralit hỗn dich 30%6....... 33334 g Cách dùng, Tương tác, Tác dụng phụ. 
— : (g đương với xeralit. 000 mg) Thi trgng vàcácthông ín khác: Xinđọc 
Gói 15 g hỗn dịch uong Tá dược. vớigói  hướng dẫn sử dụng. 

DE XA TÂM TAY TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 
TRƯỚC DUNG! 

56105X - HD. 
= 

SUFAT GEL 
Sucralfat 1000.0 mg s 

(dưới dạng Sucralfat hỗn dịch 30%) 

Goi 15 g hỗn dịch uống. 

5610 5% - HD 

Thành phin 
Sucralfat hẳn dịch 30%. 
iương đương với sucralfat 
Tá dược 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C 

33334 mg 
10000 mg) 

và 1 goi 

Chi định, Chống chi dinh, Liều lượng, 
Cich dùng, Tương tác, Tác dụng phy, 
Thận trọng và các thông tin khác: Xin doc 
hướng dẫn sử dụng 
DE XA TÂM TY TRE EM 

_ CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM n 0i DOC X1 HƯƠNG DAN S DỰNG 
L3 B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Viét Nam Tiêu chuẩn cơ sớ. —S . 
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„ 
T
h
ô
n
g
 tin thuốc dành cho bệnh nhân 

Để xa tầm tay tréem. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Thông báo ngay cho bác s

 hoặc dược sĩ những tác 
dụng 

không mong muốn gặp phải khi sử dụng 
thuốc. 

T
H
A
N
H
 P
H
A
N
,
 H
À
M
 L
Ư
Ợ
N
G
 C
U
A
T
H
U
O
C
 

- 
Dược chất: Sucralfat hon 

dich 30% 33334 mg 
(tương đương với sucralfat 1000,0 mg). 
Ti dược: G

ô
m
 xanthan, sorbitol 70%, glycerin, natri 

dihydrophosphat 
monohydrat, 

kali 
sorbat, 

natri 
saccharin, hương caramel, nước tinh khiết. 

M
O
 TẢ S

A
N
P
H
A
M
 

H
ỗ
n
 dich m

à
u
 trắng sữa, vi ngot, hương caramel. 

'
Q
U
Y
 C
Á
C
H
 Đ
Ó
N
G
 G
Ó
I
 

Hộp 10 gói x 15 g hỗn dịch uống. Gói nhôm. 
H
ộ
p
2
0
g
ó
i
x
1
5
 E.…: dịch uống. Gói nhôm. 

H
o
p
 

30 gói x 15 g hỗn dịch uống. Gói nhôm. 

T
H
U
Ố
C
 D
Ù
N
G
 C
H
O
 B
E
N
H
 GÌ 

Sufaf Gel chứa sucralfat, là thuốc bảo vệ niêm mạc dạ 
day, điều trị 

loét tiêu hóa (đạ d
à
y
 - tá trang). 

Ở
 
người lớn và trẻ e

m
 trên 15 tuổi, Sufat Gel đ

ư
ợ
c
 sử 

dung dé: 
Điều tri ngắn ngày (tối đa là 8 tuần) các bệnh loét tá 
tring, loét da dày lành 

tính, v
i
ê
m
 

dạ dày mạn tính. 
P
h
ò
n
g
 n
g
ừ
a
 chảy m

á
u
 dạ day — ruột 

loét d
o
 stress 

(thường x
â
y
 

ra ở các bệnh nhân mắc bệnh nghiêm 
trọng đ

a
n
g
 

nằm viện). 
Viêm thực quản. 
D
ự
 phòng loét dạ d

à
y
 

- tá tràng tái phát. 
Ở
 

trẻ e
m
 < 15 tuổi, Sufat Gel được sử dụng dé dự 

phòng loét do s
t
r
e
s
s
 

ở trẻ e
m
 đang đ

i
ề
u
 

trị tăng cường, 
đ
i
ề
u
 

trị loét tá t
r
à
n
g
 

— đạ dày lành tinh. 

N
Ê
N
 D
Ù
N
G
 T
H
U
O
C
N
A
Y
 NHƯ T

H
E
N
A
O
 

Luôn sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và 
d
ư
ợ
c
 sĩ 

Liéu dùng khuyén cáo ở người lớn và tré e
m
 trên 15 

đut‹ 

- 
Điều trị loét tá tràng, viêm dạ dày: Uống 2 gói/lần x

2
 

lần/ngày (uống 1 giờ trước bữa ăn sáng và trước khi 
ngủ) hoặc 1 góilân x 4 làn/ngày (uống 1 giờ trước các 
b
ữ
a
 

ăn và trước khi di ngủ), t
r
o
n
g
 

4 — 8 tuần, néu cần có 
thể dùng dén 12 tuần. Liều tối đa là 8 gói/ngày. 
Điều trị loớt dạ dày lành tính: 1 góilằn x 4 lằn/ngày.. 
Bạn cần được điều trị tiép tục dén khi vét 

loét lành hắn 
(được xác định bằng phương pháp nội 

soi). Thường 
cẩn phải 

điều trị 6 — 8 tuần. Nếu bác sĩ chén đoán bạn 
nhiễm Helicobacter pylori (một loại vi khuân sống & 
da dày hoặc vùng đầu của ruột non, là một trong những 

uyén nhân gây loét), bạn cần tuân thủ theo hướng 
ủ
.
 của bác sĩ vé việc sử dụng thuốc, không được tự ý 

sử dụng đơn độc sucralfat vì không 
điều trị tận gốc 

bệnh. 
- 
Phòng ngừa tái phát loét tá tràng: 

1 
góilần x 2 

lằn/ngày. Thời gian sử dụng thuốc không được kéo dai 
quá 6 tháng. 

Loét tá tràng tái phát là do vi khuin 
m
&
%
g
a
fl
h
i
%
_
 trong trường hợp này, cần tuân 

theo hướng dẫn về sử dụng thuốc của bác sĩ. 
- 
Phòng ngừa 

loét 
do 

stress: 
ẫ
:
…
 

1 
góilần 

x 
4 

lằn/ngày. Không được sử dụng quá 8 gói/ngày. 
Phong ngira chay m

á
u
 

dạ dày — - T
ạ
 khi loét do stress: 

Uống Ì gói/lần x 6 lằn/ngày. Liều tôi đ
a
 là 8 gói/ngày. 

Tréem<15 tuổi 
: 

'Không sử dụng Sufat Gel ở trẻ từ ] t
h
á
n
g
 

— 12 tuổi. 
Trẻ em 12— 15 tuổi: Dự phòng 

loét do s
t
r
e
s
s
 

ỡ trẻ đang 
điều trị tăng cường, 

điều trị loét tá tràng d
ạ
 day lành 

tính: ] g
ó
i
/
l
â
n
 

x 4— 6 lan/ngay 
Cách dùng 
Dùng đường ả

:
…
.
 lắc kỹ goi thuốc trước khi sử dung. 

Có thé đặt gói thuốc vào miệng hoặc cho vào muỗng 
(thìa) đủ lớn để uống. Uống nguyên gói, không chia 
nhỏ gói thuốc vì sẽ không phân liều chính xác. 
'Nên dùng thuốc lúc bụng rỗng (1 giờ trước các bữa ăn 
hoặc trước k

h
i
 đi ngủ). 

) 
- 

Tùy thuộc vào bệnh bạn đang mắc phai, 
liều dùng (số 

lượng gói thuốc, số lần u
ố
n
g
 thuốc) và li

ề
u
 tối da hàng 

ngày có thé khác nhau. Cần tuân thủ đúng theo hướng 
dẫn của bác sĩ và dược sĩ. 

K
H
I
 N
À
O
 K
H
Ô
N
G
 N
Ê
N
 D
Ù
N
G
 T
H
U
Ố
C
 N
À
Y
 

Di ứng với sucralfat hay với bắt kỳ thành phén nào 
của thuốc. 

T
Á
C
 D
Ụ
N
G
 K
H
Ô
N
G
 M
O
N
G
 M
U
O
N
 

- 
Giống như các thuốc khác, Sufat Gel có thể gây ramt 
số tác dụng không m

o
n
g
 m
u
ố
n
 m
ặ
c
 dù không phải 

bệnh nhân nào cũng gặp phải. 
Ngừng sử dụng thuốc và thông báo cho bác 

sĩ ngay 
Khi 
Có các phản ứng dị ứng (được biểu hiện bởi các triệu 
chứng như ban da, có các vấn đề vé thở hoặc nudt, 
sưng p

h
ù
 

& các vùng như môi, mặt, cổ hong, lưỡi). 
- 

Thong báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ néu bạn gặp phải 
bắt kỳ các phan ứng khong mong muốn dưới đây mà 
kéo dài hoặc trở nên nặng hơn sau vài ngày dùng 
thuối 
Táo bón, tiêu chảy. 
K
h
ó
 tiêu, đau bụng, đầy hơi. 

Nonmira,budnnon. 
Cảm giác chóng mặt, buồn ngủ. 
Đaulưng. 
Khomiéng. 
Đau đầu. 
Ngứa. 

: 
\ 

Đã có báo cáo sucralfat có thé gây ra sự tắc nghẽn 
trong ống tiêu hóa ở những bệnh nhân mắc bệnh 
nghiêm trọng đang nằm viện. Tác dụng này hiém xay 
r. 
Sucralfat có thể tích lũy nhôm trong cơ thể, đặc biệt 

"++t+t+tt+tt+++ 

khi bạn đang mắc bệnh thận, điều đó có thé có hại dén 
xương (gây m

ỏ
n
g
 xương, m

ề
m
 xương), ảnh hưởng 

đến não và máu. 
) 

Trong trường hop bạn gặp phải bắt kỳ tác dụng không 
mong muốn nào khác mà không được liệt kê & mục 
này, cần thông báo cho bác sĩ và được sĩ. 

N
Ê
N
 
T
R
Á
N
H
 
N
H
Ữ
N
G
 
T
H
U
O
C
 
H
O
Ặ
C
 
T
H
Ự
C
 

P
H
A
M
 GÌ K

H
I
 Đ
A
N
G
 SỬ D

Ụ
N
G
 T
H
U
O
C
N
A
Y
 

- 
Thông báo cho bác sĩ 

hoặc được sĩ những thuốc bạn 
đang hoặc vừa sử dụng gần đây, bao gồm thuốc không 
kê đơn và thuốc từ dược liệu, vi Sufat Gel có thé ảnh 
hưởng đền tác dụng của thuốc 

khác và ngược lại. 
Trước khi sử dụng Sufat Gel, thông báo với bác sĩ 
hoặc d

ư
ợ
c
 

sĩ bắt ky thuốc nào sau đây: 
Các thuốc có chứa thành phần citrat. 
Các thuốc chứa nhôm. 
Các thuốc điều trị loét dạ day như cimeti 
ranitidin, 
Các thuốc diéu trị nhiễm khuẩn (kháng sinh) như 
tetracyclin, 

ciprofloxacin, norfloxacin 
+ Sulpirid ~ thuốc được sử dụng trong các rồi loạn vé 

tỉnh thần (các triệu chứng về thân kinh). 
D
i
g
o
x
i
n
 - thuốc trợ tim (điều trị một số bệnh về tim 

mach). 
—
 

Phenytoin~ thuốc điều 
trị động kinh. 

'Warfarin - thuốc chồng đông máu. 
“Theophyllin - thuốc điều trị hen suyễn và một số vần 
đề về đ

ư
ờ
n
g
 

hô háp. 
Levothyroxin —

 thuốc sử dụng trong các bệnh về 
tuyén giáp. 

+‡+ 

hoặc 

+ + ++ + + 

- 
p
w
+
 'Quinidin- thuốc sử dụng trong một số bệnh vé tim. 

10t 
Ketoconazol — thuốc sử dung trong điều trị nhiễm 

- 
Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thuốc nao khác, nên 
E
…
ẵ
 cách xa Sufat Gel khoảng 2 giờ. Với các thuốc 

“antacid” (được sử dụng điều trị hỗ trợ khi bạn mắc 
các bệnh đau, loét tiêu hóa...), nên uống cách Sufat 
Gel ít n

h
ấ
t
 

là 30 phút. 
Trong trường hợp bạn đang được nuôi dưỡng qua 
đường tiêu hóa bằng ống thông mũi 

— dạ dày, nén 
uống Sufat Gel trước hoặc sau khi đặt ống thông m

ũ
i
 — 

'dạ d
à
y
 ít nhấtlà 

] giờ. 

C
A
N
 
L
A
M
 
GÌ 

K
H
I
 
M
Ộ
T
 
L
À
N
 
Q
U
Ê
N
 
D
Ù
N
G
 

T
H
U
O
C
 

- 
Nếu quên dùng thuốc, uống ngay sau khi nhớ ra. Nếu 
thời gian n

h
ớ
 

ra gần với thời ¡gian ả
:
…
_
 
u 

tiếp theo, 
hãy b

ỏ
 qua 

liêu đã quên và tiếp tục u
d
n
g
 

liều tiep theo 
như thường lệ. 

- 
K
h
ô
n
g
 udng liều gắp đôi để bù cho liều đã quên. 

C
A
N
B
A
O
 Q
U
A
N
T
H
U
O
C
N
A
Y
N
H
U
 T
H
E
N
A
 

-  Bảo quản thuốc ở nơi khô, dưới 30'C, tránh ánI 
- 
Không sử dụng thuốc sau khi hết hạn sử ….f..ụ_…`…….…^…n 
ghitrénhop thuốc hay gói thuốc. 

- 
Không nên vứt bỏ thuốc vào nước thải hay 

rắc. e
 

dinh. H
ỏ
i
 ý 

kiến dược sĩ cách bo thuốc k
h
ô
n
g
 ử 

nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi 

+ 

V
 ề
x
 

Y
^
A
N
A
 

N
H
Ữ
N
G
 
D
A
U
 
H
I
Ệ
U
 
V
A
 
T
R
I
Ệ
U
 
C
H
Ứ
N
G
 
K
H
I
 

D
U
N
G
T
H
U
O
C
Q
U
A
L
I
E
U
 

- 
Trong trường hợp sử dụng thuốc quá 

liều, phần lớn 
các trường hợp đều không có triệu chứng, & một vải 
trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, 
buồn nôn, nôn mửa. 

C
A
N
 PHẢI L

À
M
 GÌ K

H
I
 D
Ù
N
G
 T
H
U
Ố
C
 Q
 

LIÊU K
H
U
Y
Ế
N
 C
Á
O
 

Trong trường hợp sử dung quá 
liều Sufat Gel, dén 

ngay bệnh viện gan nhất để được bác sĩ chẳn đoán và 
điềutrị. 

N
H
Ữ
N
G
 ĐIÊU C

A
N
 T
H
Ậ
N
 T
R
Ọ
N
G
 KHI D

Ù
N
G
 

T
H
U
O
C
N
A
Y
 

: 
R 

- 
Trong trường hợp bạn mắc các bệnh vé thận, cần thận 
trong và tham khảo ý 

kiến bác s
 và được sĩ khi sử 

dung thuốc. Tuyệt ddi k
h
ô
n
g
 

tự ý sử dụng Sufat Gel vì 
có thể gây ra nhiều tác dụng có hại trên xương, máu, 
não. 
Phụ nữ mang thai: Chưa xác định được tác dụng có 
hại 

của sucralfat dén thai nhi. Tuy nhiên, chỉ nên sử 
dung thuốc trong trường hợp thật cần thiết. 
Phụ nữ cho con bú: Chưa xác định được sucralfat có 
bài 

tiết vào sữa hay không. Cần thận trọng néu bạn 
đang trong thời kỳ cho con bú. 
Ả
n
h
 
h
ư
ở
n
g
 
của 

thuốc 
đối 

với 
công 

việc: 
Sufat Gel có thé gây ra các tác dụng không mong 
muốn như hoa mét, chóng mặt, budn ngủ. 

Mặc dù 
không phải ai cũng gặp phải tác dụng không mong 
mubn trén. Trong trường hợp xảy ra với ban, không 
được lái 

xe, vận hành máy móc, 
làm việc trên cao 

hoặc các công việc có thể gây nguy hiém khác đòi hỏi 
sự tỉnh táo và tập trung. 

K
H
I
 N
À
O
 C
Ả
N
 THAM V

Ấ
N
 B
Á
C
 S
Ỹ
,
D
Ư
Ợ
C
 

S
Ỹ
 

- 
Bệnh thận, thim phân máu. 
Dang m

ắ
c
 các bệnh cần sử dung các thuốc liên quan 

đã liệt ke ở mục “Nén tránh dùng những thuốc hoặc 
thực phẩm gì khi. dang st dụng, thuốc nay”. 
Phụ nữ mang thai, có ké hoach mang thai hoặc dang 
trong thời kỳ cho con b

 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kién bác sĩ hoặc 
dược 

H
Ạ
N
D
Ù
N
G
 . 

: 
36 tháng (ké từ ngày sản xuất). 

N
G
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